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Số: 18/TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
                Kỳ Thọ, ngày 27 tháng 3 năm 2023 

 
 

THÔNG BÁO 

Tình hình sinh trưởng của cây trồng vụ Xuân  

và diễn biến sâu bệnh hại đến ngày 24/3/2023 
 

 
I. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG VÀ DIỄN BIẾN SÂU 

BỆNH HẠI 

1.Tình hình sinh trưởng của cây trồng: 

- Cây lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái, sinh trưởng phát triển tốt. 

- Cây lạc: Đang ở giai đoạn phân cành, ra hoa. 

- Ngô: Trà sớm đang giai đoạn 5-6 lá, trà muộn ở giải đoạn 2-3 lá. 

2. Diễn biến sâu bệnh hại: 

- Trên cây lúa: Bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại tỷ lệ trung bình 3-5% trên 

diện tích toàn xã đối với các giống lúa Khang dân đột biến; ĐB6, VNR20, 

ĐT37,.... Riêng đối với vùng cánh đồng một giống lúa ( ĐT37) của Sơn Tây đạo 

ôn đã phát tán trên diện lớn từ 20-30% diện tích. Chuột gây hại ở những ruộng 

gần khu dân cư, gần các cầu cống, kênh mương, sâu cuốn lá gây hại rải rác,.. 

- Trên cây lạc:  Nhóm bệnh héo rũ do nấm mốc đen gây hại với tỷ lệ 1-2%. 

bệnh đốm vòng gây hại với tỷ lệ 3-5%. 

- Trên cây ngô: Sâu keo bắt đầu phát sinh gây hại. 

3. Dự báo tình hình dịch hại trong thời gian tới:  
Thời gian tới thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái độ ẩm cao, nhiệt độ từ 21-

30
0
C là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh gây hại 

trên diện rộng.  

 - Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại triên diện rộng, đặc biệt trên các 

giống KD đột biến, ĐB6, VNR20, DT37,... nếu không triển khai phòng trừ ngay 

từ thời điểm này.  

- Ngoài đạo ôn cần thường xuyên thăm đồng phát hiện và phòng trừ các đối 

tượng dịch hại khác như: sâu cuốn lá (sâu non lứa tiếp theo se phát sinh gây hại từ 

cuối tháng 3), chuột đồng,… 

II. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 

1. Trên cây lúa: Duy trì đủ lượng nước trong ruộng để tạo điều kiện cho 

cây lúa sinh trưởng tốt và tăng hiệu quả phòng trừ. 

- Đối với bệnh đạo ôn: Thường xuyên kiểm tra phát hiện, tiến hành khoanh 

vùng và xử lý dứt điểm những diện tích nhiễm bệnh để hạn chế nguồn lây. Khi phát 

hiện ruộng bị bệnh gây hại tiến hành cắm vè, đồng thời ngừng bón tất cả các loại 

phân và xử lý phun phòng trừ sớm bằng các loại thuốc hóa học: Khuyến cáo sử 

dụng một trong số các loại thuốc đặc hiệu như: Beam 75WP, Kasoto 200SC, 

Fukasu 42WP, Filia 525 SE, Angate 75WP, Flash 75WP, Kabim 30WP, Grandgold 

510WP, NewTec 300SC, Tricom 75WP...  
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Lưu ý: : Khi sử dụng thuốc hoá học phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 4 

đúng; phun thuốc khi trời tạnh ráo, phun ướt đều bộ lá, sau khi phun thuốc 5-7 

ngày kiểm tra còn thấy vết bệnh cấp tính thì tiếp tục xử lý thuốc lần hai (tuyệt đối 

không được trộn thuốc với các chất kích thích hoặc phân bón qua lá để phun). 

Những diện tích bị bệnh nặng có biểu hiện lụi cần tiến hành cắt bỏ lá bị bệnh vùi 

sâu vào đất hoặc phơi khô đem đốt để hạn chế nguồn bệnh trên đồng ruộng sau 

đó mới tiến hành phun thuốc. Để hạn chế sự xâm nhiễm và lây lan của nấm bệnh 

có thể sử dụng vôi bột bón cho lúa vào sáng sớm lúc còn sương, lượng bón 15-

25kg/sào, 

2. Trên cây lạc: 

Đối với bệnh héo rũ gốc mộc đen, đốm vòng hại lạc:  Thu gom những cây bị 

bệnh để tiêu hủy, tiến hành xới xáo để tạo thông thoáng mặt ruộng, thực hiện phun 

phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện, sử dụng một trong những loại thuốc sau: 

Amistar Top
®
 325SC, Ridomil Gold


68WG, Mataxyl 500WP, Moren 25WP, 

Diboxylin 2 SL. 

3. Trên cây ngô: Thường xuyên theo dõi, phát hiện sớm sâu keo để tổ chức 

phòng trừ khi tuổi sâu còn nhỏ, mật độ còn thấp.  

- Biện pháp thủ công: Làm sạch cỏ và bón phân vun gốc cho ngô để hạn 

chế nơi ẩn nấp của sâu và diệt nhộng. Ngắt tiêu diệt ổ trứng, bắt giết sâu trưởng 

thành. 

- Biện pháp hoá học:  Khi mật độ sâu non từ  4 con/m2 trở lên tiến hành 

phun trừ bằng các loại thuốc: Selecron 500EC (30 ml) + Karate 2,5 EC 

(10ml)/20lit/360m2 hoặc thuốc Neretox 95SP (40gam) + Clever 150SC 

(6ml)/20lit/360m2. Ngoài ra, người dân có thể sử dụng các loại thuốc trong danh 

mục như: Thuốc rắc Vibam 5G, Vibasu 10H, Sherpa 10EC/25EC, Targo… 

Đề nghị Ban chỉ đạo, Ban cán sự các thôn thông báo đến toàn thể bà con 

nhân dân được biết để thực hiện thăm đồng, có biện pháp kịp thời khi phát hiện 

bệnh, xử lý bệnh theo đúng hướng dẫn để đạt hiệu quả cao trong phòng trừ bệnh 

và giảm thiểu thiệt hại trên cây trồng./.  
 

Nơi nhận: 

- Ban chỉ đạo các thôn; 
- Thôn trưởng các thôn. 
- Lưu VT./.      

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
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